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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tiêu chí thủy 

lợi năm 2023 trên địa bàn huyện Định Hóa 

 

Thực hiện Công văn số 239/CCTL-QLCT&PCTT ngày 02/4/2024 của Chi 

cục thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tiêu chí thủy lợi. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau 

I. Kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng  

1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 218 công trình thủy lợi, trong đó UBND 

huyện được giao quản lý 179 công trình (27 hồ chứa, 130 đập dâng và 22 trạm 

bơm), hệ thống kênh dẫn nước có tổng chiều dài là 528,33 km, trong đó đã kiên 

cố là 329,12 km, đạt tỷ lệ 62,3% đáp ứng nguồn nước tưới cho sản xuất nông 

nghiệp. 

Nhìn chung các công trình thủy lợi trên địa bàn cơ bản được quản lý, khai 

thác, sử dụng đúng các quy định hiện hành; các công trình đã phát huy tốt công 

năng, sử dụng, đảm bảo năng lực tưới tiêu; phòng, chống thiên tai; điều hòa, 

phân phối nước phục vụ sản xuất theo thiết kế. 

2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy nhỏ, thủy lợi nội đồng 

Xác định việc đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi có vai trò quan trọng 

trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, UBND huyện chú trọng đầu tư xây 

dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 

 Thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy 

lợi, phục vụ công tác tưới, tiêu, phát triển sản xuất nông nghiệp; ưu tiên nguồn 

vốn để triển khai xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi tại hầu hết 

những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, góp phần nâng cao sản lượng và giá 

trị sản xuất. 

Trong năm 2023, có 09 công trình hồ chứa nước, 08 đập dâng, 01 trạm 

bơm điện, 11 km kênh mương được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp từ các 

nguồn vốn khác nhau với tổng mức đầu tư là 36.727 triệu đồng. 

3. Củng cố, phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở 

Các công trình được UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, 

khai thác. UBND huyện giao cho UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ 

của tổ chức thủy lợi cơ sở (đơn vị khai thác công trình) trực tiếp quản lý, khai 
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thác công trình. UBND các xã, thị trấn đã thành lập tổ  thủy nông , hoạt động 

của các tổ thủy nông được UBND cấp xã, thị trấn quản lý chặt chẽ phân cấp; 

Các tổ thường xuyên được kiện toàn để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, 

bảo vệ, và khai thác, điều hòa nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay toàn 

huyện có 23 tố thủy nông đang được duy trì hoạt động và có 03 Tổ hợp tác tại 

03 xã Phú Đình, Kim Phượng, Sơn Phú. 

Năm 2023, UBND huyện đã tổ chức 01 lớp tập cho cán bộ cấp huyện, xã 

phụ trách thủy lợi và thành viên tổ thủy nông, tổ hợp tác. Thông qua lớp tập 

huấn, giúp các học viên cập nhật, nâng cao những kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý khai thác vận hành công trình Thuỷ lợi. Đồng thời, tăng 

cường ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các đối tượng tham gia quản lý 

vận hành công trình thuỷ lợi theo nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và xây dựng nông thôn mới. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

II. Tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi năm 2023 

- Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai là một trong những tiêu chí 

quan trọng về hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn 

mới. Thời gian qua, để thực hiện tốt tiêu chí, UBND huyện đã tập trung thực 

huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, sự ủng hộ của các tổ chức và 

người dân để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo việc 

phục vụ nguồn nước tưới tiêu. Đến nay, tỷ lệ diện tích tưới và tiêu nước chủ 

động của các xã đạt trên 80%. 

Để hoàn thiện tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, UBND huyện 

đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, kịp thời ban hành 

các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiện tiêu chí. Đến nay, huyện Định Hóa 

đã đạt Tiêu chí  số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai , hồ sơ minh chứng đảm 

bảo theo quy định. 

- Kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi đến hết năm 2023:  

+ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí về xã nông thôn mới: 22/22 xã, đạt 100%. 

+ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao: 03/03 xã, 

đạt 100%. 

+ Huyện Định Hóa đã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống 

thiên tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. 

- Kế hoạch thực hiện năm 2024: 

+ Có thêm 02 xã đạt chuẩn tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao. 

+ Tiếp tục duy trì, củng cố, cao chất lượng tiêu chí số 3 về thủy lợi và 

phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; xã 

nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. 

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy lợi 

năm 2023 là:  36.727 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình 
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NTM là  1.227 triệu đồng; Vốn lồng ghép từ các nguồn vốn khác là 34.879 triệu 

đồng; Nhân dân đóng góp là 621 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ  

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Các công trình do huyện quản lý là những công trình có quy mô vừa và 

nhỏ, được xây dựng từ những năm 1970, 1980 trở lại đây. Một số công trình do 

ảnh hưởng của thiên tai; thời gian sử dụng đã lâu nay đã bị hư hỏng, xuống cấp 

không đáp ứng được các thông số kỹ thuật theo thiết kế, ảnh hưởng đến việc tích 

trữ, điều hòa nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống lũ lụt. 

- Công tác quản lý, vận hành, khai thác còn nhiều khó khăn do không có 

cán bộ kỹ thuật về thủy lợi từ cấp huyện đến cấp xã.  

2. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, khai 

thác, sử dụng vận hành các công trình thủy lợi cho cán bộ chuyên môn cấp 

huyên, cấp xã và các tổ đội, quản lý các công trình thủy lợi, để công tác quản lý, 

khai thác sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn hiệu quả hơn.  

- Tiếp tục quan tâm, bố trí bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ địa phương duy tu, 

bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đã bị hư hỏng, xuống cấp 

trên địa bàn huyện.  

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tiêu chí thủy lợi năm 2023 trên địa bàn huyện Định Hóa./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 
- Chi cục thủy lợi;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Thắng 



Biểu số 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo NĐ 77/2018/NĐ-CP 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày     /4/2023 của UBND huyện Định Hóa) 

 

TT Kết 

quả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

  

Trong đó 

  

 Hỗ trợ công trình tích trữ Hỗ trợ tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước 

Hỗ trợ Kiên 

cố kênh 

mương 

Hỗ trợ đầu 

tư trạm bơm 

điện 

Loại hình 

khác (Đập 

dâng nước) 

Nguồn vốn 

(Ghi rõ: 

TW, ĐP, 

lồng ghép 

Chương 

trình, dự án, 

…) 

Ghi 

chú 

 Số 

lượng 

CT 

(cái ) 

Diện 

tích 

phục vụ 

(ha) 

Số tiền 

(tr.đồng) 
Cây 

trồng 

cạn 

(ha) 

San 

phẳng 

đồng 

ruộng 

(ha) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng 

(Km) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng 

(trạm) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng  

Số 

tiền 

(trđ) 

1 

Trong 

năm 

2023 

36.727 9 75 21.665    11 12.120 1 50,16 8 2.891 

 - Nguồn vốn sự 

nghiệp kinh tế năm 
2023 giao chi cục 

thủy lợi; 

 - Nguồn kinh phí 
giao cho Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây 

dựng các công 
trình nông nghiệp 

và phát triển tại 

QĐ số 3100/QĐ-
UBND ngày 

12/12/2022 của 
UBND tỉnh. 

 - Nguồn vốn  cấp 

bù do miễn thu 
thủy lợi phí và hỗ 

trợ thực hiện Nghị 

định số 
35/2015/NĐ-CP;  

 - Nguồn vốn 

Chương trình 
MTQG xây dựng 

NTM. 
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Biểu số 2. Kết quả thực hiện Thành lập/củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày     /4/2023 của UBND huyện Định Hóa) 

 

TT Loại hình Số lượng Ghi chú 

I Hợp tác xã   

1 HTX NN có dịch vụ thủy lợi    

2 HTX chỉ làm dịch vụ thủy lợi    

II Tổ hợp tác   3 

III Loại hình khác    

1 UBND xã trực tiếp quản lý:  23 

 Trong đó:   

 
- Tổ Thủy nông:   23 

 - Ban quản lý thủy nông:   

 - Ban Thủy lợi xã, …   

2 Khác  Ghi rõ tên loại hình  

 

Tổng cộng    
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Biểu số 3. Kết quả tăng cường năng lực cho tổ chức thủy lợi cơ sở năm 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày     /4/2023 của UBND huyện Định Hóa) 

 

TT 

 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

 

Ghi chú 

1 Số lớp được tổ chức đào tạo, tập huấn  Lớp 1   

2 Số người được đào tạo, tập huấn  Người 123   

3 Kinh phí Triệu đồng 73 Nguồn thủy lợi phí 
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Biểu số 4. Kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày     /4/2023 của UBND huyện Định Hóa) 

 

TT 

 
Nội dung 

Kết quả thực hiện 

đến hết năm 2023 

Kế hoạch thực hiện  

năm 2024 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Xã nông thôn mới đạt chuẩn      

1 Tổng số xã xây dựng nông thôn mới 22 0  

2 Số xã đạt chuẩn NTM 22 0  

3 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã NTM 
22 0 

 

4 Số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1 về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM 22 0  

5 
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã NTM  
22/22=100% 0 

 

II Xã nông thôn mới nâng cao    

1 Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 3 2  

2 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
3 2 

 

3 Số xã đạt các chỉ tiêu về Thủy lợi (3.1-3.5) thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao  3 2   

4 
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
3/3=100% 2/2=100% 

 

III Xã nông thôn mới kiểu mẫu    

1 Số xã đạt NTM kiểu mẫu (có liên quan đến thủy lợi nếu có) 0 0  

IV Huyện nông thôn mới  
  

 

1 Tổng số huyện trong tỉnh 1 0  

2 

Số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
1 0 
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3 

Số huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1 về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

NTM 
1 0 

 

4 
Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
100% 0 

 

V Huyện nông thôn mới nâng cao    

1 

Số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 
  

  

 

2 
Số huyện đạt chuẩn các chỉ tiêu (3.1, 3.2) về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện NTM nâng cao 
 

 

 

3 
Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 
 

 

 

 

  

 



Biểu số 5. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy lợi năm 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN ngày     /4/2023 của UBND huyện Định Hóa) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Nội dung thực hiện 

 

Kết quả huy động và thực hiện năm 2023 
Ghi 

chú 

Tổng số 

Vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình 

NTM Vốn 

lồng 

ghép 

Vốn Tín 

dụng 

Doanh 

nghiệp 
Dân góp 

Tổng số 

NSTW 

NSĐP Đầu tư 

PT 

Sự 

nghiệp 

1 Thủy lợi                    

1 Thủy lợi 
  

36.727,38  

    

1.227,32  

        

803,83  

                 

-    

        

423,49  

                       

34.878,69  

                 

-    

                 

-    

        

621,37  

                 

-    

 - Kênh mương Đồng Giếng, xã Bộc Nhiêu 
        

178,97  

        

124,26  

            

82,89    

            

41,37  
      

                 

55  
  

 - 
Kênh mương nội đồng Đồng Lốc - Khau Diều, 

xã Định Biên 
        

384,05  

        

261,63  
172,08 

  
89,55       122,42   

 - 
Kênh mương nội đồng Đồng Pài - Đồng Đau, xã 

Định Biên 
        

228,09  

        

156,80  
100,35 

  
56,45 

      
71,28 

  

 - 
Kênh mương nội đồng Nà Ang ( Nà To) , xã 

Định Biên 
        

527,66  

        

354,19  
231,12 

  
123,07 

      
173,47 

  

 - 
Nâng cấp kênh bê tông Nà Khén xóm 6 Kim 

Tân, xã Kim Phượng; 
           

79,34  

          

44,19  
27,36 

  
16,83 

      
35,15 

  

 - 
Kênh mương  nội đồng Đồng Đình (giai đoạn 3),  

xã Phúc Chu 
        

194,98  

        

131,83  

              

87,9    

            

43,90        

              

63,2    

 - Kênh mương nội đồng xóm Hợp Thành 
        

163,66  

          

97,14  

              

63,9  
  

            

33,24  
      

              

66,5  
  

 - 
Kênh bê tông xóm Bản Piềng (giai đoạn 2), xã 

Thanh Định 
           

91,95  

          

57,27  

              

38,2    

              

19,1        

              

34,7    

 - 
Sửa chữa kênh mương Gốc Sấu, Đồng Rằm, 

Khau Lầu xã Định Biên 
        

678,52  

                 

-          

                                    

679          

 - 
Sửa chữa đường ống dẫn nước tới cánh đồng 

Đồng Tá- Đồng Rằm xã Định Biên 
        

216,87  

                 

-          

                                    

217          

 - 
Sửa chữa kênh sau đập Nạ Chảnh xã Phượng 

Tiến 
        

388,84  

                 

-          

                                    

389          

 - Sửa chữa đập Phải Lể xã Thanh Định 
           

44,08  

                 

-          

                                      

44          

 - Kênh mương xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ                                                                            



 

10 
830,11  -    830  

 - Sửa chữa kênh mương Đèo De, xã Phú Đình 
     

2.197,98  

                 

-          

                                 

2.198          

 - Sửa chữa đập Đồng Giếng xã Phú Đình 
           

60,18  

                 

-          

                                      

60          

 - Sửa chữa kênh mương Nà Chóc, xã Đồng Thịnh 
        

276,67  

                 

-          

                                    

277          

 - Sửa chữa kênh Tân Tiến 4 xã Tân Dương 
        

673,91  

                 

-          

                                    

674          

 - Sửa chữa kênh Làng Há, Làng Quyền xã Lam Vỹ 
        

485,49  

                 

-          

                                    

485          

 - Sửa chữa Hồ Thâm Pùng, xã Lam Vỹ 
     

3.523,36  

                 

-          

                                 

3.523          

 - Sửa chữa , cải tạo hồ Khe Đa TT Chợ Chu 
     

1.780,12  

                 

-          

                                 

1.780          

 - 
Sửa chữa kênh Nạ Han xóm Sơn Vinh xã Sơn 

Phú 
        

410,83  

                 

-          

                                    

411          

 - Sửa chữa đập Vàng Bá xã Kim Phượng 
        

500,34  

                 

-          

                                    

500          

 - Sửa chữa đập Quyết Tâm xã Kim Phượng 
        

308,11  

                 

-          

                                    

308          

 - 
Xây dựng, duy tu sửa chữa đường nội đồng và 

kênh mương Bản Lác xã Kim Phượng 
     

4.037,90  

                 

-          

                                 

4.038          

 - Sửa chữa hồ Thâm Pết xã Kim Phượng 
     

6.600,00  

                 

-          
6.600 

        

 - Sửa chữa đập Nà Tàng xã Kim Phượng 
        

490,00  

                 

-          
490 

        

 - Sửa chữa hồ Bó Mạ xã Kim Phượng 
     

3.013,62  

                 

-          
3.014 

        

 - Sửa chữa đập Vai Khấp xã Bảo Cường 
        

167,65  

                 

-          

                                    

168          

 - Sửa chữa trạm bơm Làng Mạ xã Bảo Cường 
           

50,16  

                 

-          

                                      

50          

 - Sửa chữa đập Đồng Đầm, xã Trung Lương 
        

220,63  

                 

-          

                                    

221          

 - 
Sửa chữa đường ống dẫn nước và tuyến kênh 

Bắc Dooc xã Điềm Mặc 
           

74,70  

                 

-          

                                      

75          

 - Sửa chữa hồ Thâm Tốn xã Tân Thịnh 
     

1.101,68  

                 

-          
1.102 
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 - 
Sửa chữa đập, nâng cấp đập Thẩm Lùa, xã Bảo 

Linh 
     

1.100,00  

                 

-          
1.100 

        

 - Sửa chữa Hồ Thẩm Khán xã Tân Dương 
     

1.238,79  

                 

-          

                                 

1.239          

 - Sửa chữa Hồ Thâm Bứng xã Linh Thông 
        

914,71  

                 

-          

                                    

915          

 - Sửa chữa Hồ Thâm Pầu xã Kim Phượng 
        

808,22  

                 

-          

                                    

808          

 - Sửa chữa Hồ Nà Khe xã Phúc Chu 
     

2.685,20  

                 

-          

                                 

2.685          
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